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Giảng dạy nghệ thuật có xu hướng là một hoạt động mang tính độc lập sáng tạo.  Các thực nghiệm về học tập độc lập cho thấy giáo dục không đơn giản chỉ là sự hoạt động của thời gian trên lớp với giảng viên mà cần có thời gian cho sinh viên tự học. Nghiên cứu bộ môn cơ bản hình họa là một dạng lao động trí óc kết hợp với lao động của đôi bàn tay, môn học chủ yếu là giờ thực hành và được tiến hành trong một không gian, thời gian nhất định. Ngoài thời gian hướng dẫn có GV , còn một nửa thời gian  học của SV là “tự học”, giờ học thực hành này có khác với các môn học lý luận là  SV bắt buộc SV phải có mặt trên lớp. Vì vậy GV phải  lập kế hoạch quản lý giờ “tự học”của SV như thế nào để bài học đạt hiệu quả.

Dạy chuyên môn hội họa (có xu hướng là dạy nghề) là một dạng hoạt động dạy – học cộng tác, GV phải có nhiệm vụ cùng làm việc, giúp cho SV nắm vững những tri thức và những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng về lĩnh vực chuyên môn nhất định, GV phải coi SV là đối tượng trung tâm để hướng dẫn, gợi mở, đưa ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể từng bài, để từ đó SV  nắm được đối tượng,  nắm được phương pháp, các khái niệm, các quy luật, lý thuyết, học thuật của một khoa học, môn học mà họ đang theo.

Các tri thức đó phải được phát triển theo yêu cầu của thực tiễn. Những tri thức luôn thay đổi này sẽ giúp cho vốn hiểu biết của SV được luôn đổi mới và bổ sung, làm cho thế giới quan của họ được phát triển, hoạt động của họ được đúng đắn hơn; nhờ đó, họ dễ dàng thích ứng với nhiệm vụ tương lai.

 Nguồn tri thức này không những giúp SV hình dung được bức tranh khái quát về ngành chuyên môn của mình trong quá khứ và hiện tại, mà còn dự đoán  được con đường phát triển của nó trong tương lai.

Trong quá trình dạy học cộng tác này, GV phải giúp SV phương pháp học tập nhằm phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt tư duy khoa học, tư duy nghề nghiệp, phương pháp tự học và nghiên cứu độc lập.

 Phát triển năng lực hoạt động trí tuệ là một vấn đề phức tạp, nó bao gồm cả số lượng và chất lượng tri thức đã tích lũy được, và cả chất lượng các thao tác tư duy để nhận thức và vận dụng. Năng lực  hành động trí tuệ đảm bảo cho con người hoạt động có hiệu quả là cơ sở của sự thông minh sáng tạo. 

Phát triển năng lực hoạt động trí tuệ đó là năng lực định hướng đúng trong cuộc sống, phát triển năng lực tư duy trừu tượng, tư duy lý luận. Việc rèn luyện tư duy nghề nghiệp luôn gắn chặt với việc phát triển các loaị hình ngôn ngữ. Bước vào trường ĐH, SV phải tiếp xúc với nhiều bộ môn, và nhiều thuật ngữ khoa học, nghệ thuật. Người GV phải giúp cho SV nắm vững nội dung các thuật ngữ mới, biết diễn đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng, chính xác, lôgic.

Năng lực vận dụng tri thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, các cách thức và biện pháp hành động trí tuệ đã nắm được vào những đối tượng và quá trình tìm tòi khám phá mới. Nhờ có năng lực vận dụng này, SV có thể lĩnh hội được tốt tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong các chuyên ngành học tập.

Tiếp theo đó SV cũng cần phải có năng lực tổ chức lao động trí óc một cách khoa học, tổ chức hợp lý chế độ học tập, phân bố hợp lý thời gian lao động trí óc ( trên lớp, tự học, thảo luận ). Biết lao động trí óc kết hợp với lao động cơ bắp và nghỉ ngơi giải trí, cũng như tuân thủ các quy tắc về vệ sinh lao động trí óc.

Để phát triển năng lực hoạt động trí tuệ ở ĐH, chúng ta cần chú ý đầy đủ đến cả hai yếu tố cơ bản:

+ Một là lựa chọn được một nội dung dạy học khoa học, hợp lý

+ Hai là phải có được phương pháp tốt để giúp SV nắm vững được nội dung đó

Trong quá trình nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về nghề nghiệp chuyên môn, người SV đại học phải xây dựng cho mình một phương pháp tự học tốt. Đây là một yêu cầu khách quan và cấp bách của thời đại. Vì vậy, SV phải vũ trang cho mình một phương pháp tự học tốt theo các hướng cơ bản:

· Cần phải độc lập suy nghĩ để nắm vững tri thức một cách tự giác

·  vận dụng tri thức một cách thông minh sáng tạo vào bài làm, vào thực tiễn khách quan

· Tự đề cho mình một kế hoạch học tập khoa học, hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh

· Kết hợp một cách cách hài hòa giữa việc tự học của bản thân với sự hướng dẫn của GV, với các hoạt động học tập của nhóm, tổ

· Chuyển dần từ phương pháp học tập sang phương pháp nghiên cứu, rèn luyện được phương pháp tự học thì vào đời họ có thể vươn lên không ngường để đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại

Chúng ta đều thấy được những thuận lợi và khó khăn của trường ĐHSP Nghệ thuật TW, khoa SPMT trong mấy năm học qua, trường mới lên đại học, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thốn, quy mô đào tạo của trường lại mở rộng, công việc trước mắt của khoa SPMT là phải khắc phục điều kiện trong một vài năm tới để tiến tới có một môi trường dạy học, khang trang, đủ tiêu chuẩn của một trường ĐH giảng dạy nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó.

* Những thuận lợi của khoa SPMT là đội ngũ GV có  trình độ chuyên môn cao (tổng số 24 GV, có 21 thạc sĩ, 02 GV là học viên cao học, 01 cử nhân), GV được giảng dạy đúng chuyên môn, đều có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, trung thực, yêu nghề. GV giảng dạy SP nghệ thuật được xác định mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo những giáo viên giảng dạy nghệ thuật, chứ không phải chỉ là đào tạo  các nghệ sĩ,  người thày phải  lấy SV làm trung tâm để hướng dẫn, gợi mở, sáng tạo.

 * Bên cạnh đó ta thấy có những khó khăn là GV đều tốt nghiệp tại trường ĐH Mỹ thuật Việt nam, có trình độ chuyên môn tốt, nhưng một số còn hạn chế về nghiệp vụ SP. Trình độ đầu vào của SV không đồng đều, các SV đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, khả năng thẩm mỹ, cũng như cách nhìn còn phiến diện, hạn chế nhiều. Một số SV chưa ý thức được MT học tập của mình, chưa xác định được động cơ học tập, họ tưởng rằng với các môn học nghệ thuật chỉ cần có năng khiếu là đủ, họ không thấy rằng việc  học tập bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự làm việc càng phải thật nghiêm túc, công phu. Từ những bài học nghiên cứu cơ bản đến sáng tạo là cả một quá trình nhận thức, từ thế giới xung quanh với các góc nhìn khác nhau đến năng lực cảm nhận, mỗi người phải tự điều tiết của bản thân cho phù hợp với môi trường, hoàn cảnh mới để liên tục có sự thay đổi, liên tục đổi mới, sáng tạo.

Vai trò của GV hướng dẫn dạy học của người thày vô cùng quan trọng, thày phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo và nhạy cảm mới có thể hướng dẫn, tổ chức các hoạt động của SV  mà đôi khi các hoạt động này diễn biến ngoài tầm kiểm soát của GV. Vì vậy, việc rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu là vấn đề quan trọng trong trường ĐH.

  Thực trạng về điều kiện học tập của khoa SPMT cho thấycòn nhiều hhó khăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho dạy – học của bộ môn hình họa cơ bản chưa  được đáp ứng ở mức tối thiểu,  tày và trò của khoa tiếp tục. phải khắc phục điều kiện học tập trong một vài năm tới để có một môi trường dạy học tốt.

- Điều kiện HT chưa đàm bảo, thái độ học tập  của SV chưa rõ ràng: tư tưởng  bị phân tán, không tập trung, một số SV chưa ý thức động cơ học tập cho bản thân mình. Một  số GV chưa thật nghiêm khắc với SV ,thường hay “bỏ qua” các trường hợp vi phạm kỷ luật, hay những biểu hiện thái độ chưa nghiêm túc học tập, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình giáo dục ý thức học tập  và chất lượng bài học của SV

* Quản lý quá trình dạy – học với giờ  “tự học” thực hành trên lớp đạt hiệu quả

Thực tế cho thấy, nơi nào có kết quả học tập thành công thì ở đó đều là có những nỗ lực của thày và trò, thày lập kế hoạch cho cả quá trình, đưa ra các điều kiện hoạt động thích ứng, trau chuốt quá trình thực hiện, duy trì kiểm tra các hoạt động đó, trò phải được hướng dẫn cụ thể để lựa chọn các kế hoạch, đôi khi trò chỉ cần nắm các quy trình giải quyết vấn đề chung cũng đủ để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Trường hợp đặc biệt với trò yếu có khó khăn trong học tập thì phải hướng dẫn cụ thể, con những SV khá trở nên đã có những kỹ năng cơ bản chỉ cần nắm các quy trình giải quyết vấn đề chung là thích hợp. 

Những quy trình chung của lập kế hoạch được tóm lược như sau:

· Xác định vấn đề. Chúng ta muốn đạt được điều gì?

· Chúng ta cần biết gì khi giải quyết vấn đề?

· Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề như thế nào?

· Chúng ta đang giải quyết vấn đề như thế nào?

· Theo dõi kết quả. Ta đã đạt mục tiêu chưa?

· Đánh giá

Kế hoạch không nhất thiết phải là một trật tự cố định các bước, thường thì kế hoạch phải linh hoạt. Trong quá trình tiến đến giải pháp, có thể phải thử áp dụng những ý tưởng mới, tính đến trở ngại và tình huống mới ở dạng đơn giản nhất, kế hoạch chính là những suy nghĩ của ta về những gì mình sẽ làm.

Sử dụng các cấp độ kế hoạch, các cấp độ có thể được tóm tắtnhư sau:

* Lập kế hoạch vô thức

* Lập kế hoạch cụ thể

* Lập kế hoạch chiến lược

Từ các kế hoạch cụ thể như đặt ra các nhiệm vụ để đạt mục tiêu cho đến lập kế họạch mang tính chiến lược lâu dài. người theo kế hoạch này cần phải xem xét, tính toán đến cả những trở ngại tiềm tàng và nhu cầu phải có sự linh hoạt trong việc sử dụng các kế hoạch và phải tính đến những thay đổi trong trình tự do hoàn cảnh, điều kiện. Để lập kế hoạch có hiệu quả cần có một yếu tố điêù kiện như được thể hiện ở câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ..... Tuy nhiên có kế hoạch mang tính vô thức, khi đó là hành động tự thân hơn là theo thiết kế, những hoạt động mang tính hài hòa như vẽ một bức tranh, xếp hình,  hay đang ca hát...có thể không đòi hỏi phải có kế hoạch có ý thức.

- Lập kế hoạch phải xác định tính mục đích rõ ràng và động cơ học tập mạnh mẽ hơn để thúc đẩy việc học tập của SV.  Mỗi GV cần phải quan tâm đến đối tượng dạy học của mình, xem xét động cơ học tập, phải biết kích  thích động cơ học tập . (Ví dụ, GV cần hiểu rằng SV được cha mẹ dạy dỗ và muốn học tập đạt kết quả tốt. Vì thế, chúg ta có thể coi động cơ học tập để đạt nhiều thành tích là rất quan trọng đối SV).

 Ngoài ra SV cần phải luyện tập thói quen làm việc nghiêm túc. Sự ham hiểu biết, sở thích, hứng thú khi giải quyết vấn đề và chấp nhận thử thách  là những ví dụ về động cơ học tập tốt, SV chủ động trao đổi, xây dựng kiến thức, khai thác tư duy, có những mối liên hệ qua lại. Biết kết hợp kiến thức mới với vận dụng những kiến thức đã có từ trước.

- GV  thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp “tự học”đạt hiệu quả, khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn hoạt động của SV. Thử thách và tạo động cơ cho SV.

Ví dụ: Theo dõi tiến trình giảng dạy bài tập hình họa 

Thời gian thực hiện một bài vẽ: 15 tiết (7,5 t + 7,5 t tự học ) 

Phần chuẩn bị: 

    - GV  bày mẫu, SV chuẩn bị đồ dùng: bảng, giá vẽ, giấy vẽ, bút, màu...

Phần lập kế hoạch ( Hoạt động của GV)           1 tiết 

Kế hoạch của một học phần

Kế hoạch của một bài 

Mục tiêu 

Nội dung 

          Các bước  tiến hành     

 Phần thực hành
Hoạt động của GV +SV                                   13 tiết ( 5,5 t + 7,5 t tự học)

 Theo dõi

 Phản hồi

 Phần tổng kết đánh giá                                  1 tiết 

  GV + SV cùng đánh giá           

Nếu như GV phải có mặt giờ đầu để bày mẫu và hướng dẫn phần lý thuyết, GV phải lấy trình độ chung của cả lớp làm căn cứ, hình dung mức độ, yêu cầu khác nhau đối với các nhóm SV có trình độ kiến thức và tư duy khác nhau để mỗi SV được làm việc với sự nỗ lực trí tuệ vừa sức. Cần tính toán độ khó của yêu cầu sao cho thích hợp với nhóm SV giỏi và nhóm SV yếu. những dự tính này sẽ được thể hiện ra ở những phiếu làm việc trong đó qui định những công tác độc lập mà SV sẽ lần lượt thực hiện trong tiết học.

 GV đưa ra các kế hoạch hướng dẫn , yêu cầu cần đạt, dự kiến của GV phải tập trung chủ yếu vào hoạt động của SV ( quan sát mẫu, tiến hành bài tập, tập giải quyết các vấn đề đặt ra, giải các bài toán nhận thức..) trên cơ sở đó GV phải hình dung sẽ phải tổ chức các hoạt động của SV như thế nào cho phù hợp.

Cuối giờ GV  tổng kết đánh giá bài học, cần phân loại bài theo thứ bậc A, B,C,D..cho những thang điểm tương ứng kết hợp với những nhận xét, phân tích những ưu điểm và những hạn chế của từng bài cụ thể, khuyến khích SV và cùng với SV tham gia tự đánh giá quá trình học tập của mình, cùng nhau đưa ra các biện pháp giải quyết để khắc phục hạn chế của bài học, rút kinh nghiệm cho bài học tiếp theo. Với các buổi tự học của SV, GV phải có kế hoạch giám sát, theo dõi, phản hồi giờ “tự học”cho hiệu quả.

* Tùy từng trình độ nhận thức và cách thức học tập của SV mà GV đặt ra các yêu cầu cụ thể, đưa ra các câu hỏi cho SV tự giải đáp, mục tiêu, yêu cầu cần rõ ràng, theo dõi sự tiến bộ của SV trong quá trình đi đến một mục tiêu cụ thể.

Ví dụ: - Yêu cầu của bài là gì ?

                      - Bài vẽ này đạt hay chưa đạt yêu cầu?


            - Những khía cạch chứng minh bài vẽ là đáng giá ?


            - Những cản trở gì  làm cho bài vẽ còn hạn chế ?

                       -Trong các bước tiến hành bài tập thực hành, đối với anh, chị bước nào gặp khó khăn? bước nào thấy dễ dàng? có thể thay đổi vị trí các bước tiến hành được không?


             - Anh, chị đã làm theo đúng, đủ các bước tiến hành? Bằng kinh nghiệm cá nhân, anh, chị có thể đưa ra nhận xét bài học của mình, đạt hay chưa đạt, ưu điểm, hạn chế tác động đến hiệu quả thẩm mỹ     


               - Làm thế nào để đẩy sâu bài vẽ mà không ảnh hưởng đến hình khối toàn bộ? 

                         - Trọng tâm của bài là giải quyết vấn đề gì?

                         - Anh,chị đã giải quyết thế nào?


               - Anh, chị có kế hoạch gì tiếp theo. ?

* GV giúp SV hiểu rõ việc học tập và các kế hoạch thực hiện, việc quản lý thời gian và theo dõi tiến độ họ như thế nào

* Đề nghị SV trao đổi ý kiến và có được phản hồi về sự tiến bộ của các bạn SV khác.

*Vấn đề đặt ra của GV là giám sát giờ “tự học” của SV như thế nào đối với giờ thực hành bộ môn hình họa học trên lớp. Ngoài phần hồi âm của SV, GV có thể lợi dụng nhiều ở phần lập kế hoạch và theo dõi, quản lý các cuộc họp với các nhóm nhỏ của SV.

* Sinh viên được trợ giúp theo một mô hình thực hiện theo yêu cầu. GV có thể chứng minh một kỹ thuật qua giáo cụ trực quan, quan sát một người có kỹ năng, Đặc biệt là thu hút sự tập trung của SV vào những khía cạnh chính của kỹ thuật.

 * Những điều cơ bản được mô phỏng hay thao diễn giản đơn thường có ích hơn là những tình huống phức tạp trong cuộc sống. 

* Cho phép SV được tự do tối đa để trải nghiệm việc hoàn thành tốt một bài được giao,  nhưng cần đưa ra những hướng dẫn cần thiết đủ để họ không mắc quá nhiều lỗi. Điều này muốn nói rằng kinh nghiệm học của SV bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, với những bước đi được sắp xếp tốt để có thể giải quyết thành công một vấn đề mới

* SV cần thực hành phản hồi, phản hồi từ phía GV, phản hồi của GV đôi khi có thể làm nản lòng SV, vì vậy GV cần cố gắng cung cấp những phản hồi khích lệ cũng như xác định những sai sót, cần hướng dẫn về điều  SV phải cố gắng tiếp theo.

* Những kỹ năng đạt mức cao được hình hành qua thực hành nhiều, càng thực hành nhiều sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm và có những cách thức giải quyết tối ưu nhất.

 *Hướng dẫn không đơn giản chỉ là một chiều. Hãy hỏi SV về quan điểm của họ và cái họ đang làm và giúp họ tự đánh giá bản thân là điều cũng rất quan trọng. Trong giảng dạy tự đánh giá bản thân, SV có thể tạo ra một số những phân tích cần thiết. Khi đánh giá công việc, hãy nói lên tiến trình SV đang thực hiện và căn cứ đánh giá của họ. Cũng như các kỹ năng khác, tự đánh giá được rút ra từ thực hành cùng với phản hồi.

* Việc đánh giá thành công hương tới việc đạt được mục tiêu, đánh giá những sai sót, sai lầm trong quá trình, trong toàn bộ quá trình phải được kết hợp của GV và SV nhằm mục đích không chỉ nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động của thầy.

* Các GV của các nhóm dạy theo lớp phải cùng nhau xem xét việc đánh giá chất lượng  bài học của SV cho thật công bằng, tránh những thắc mắc của SV, để không được quá “dễ dãi”với các yêu cầu chất lượng bài học cũng như vấn đề kỷ luật của SV. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đối phó với những phản hồi của SV, trường hợp SV thiếu trung thực trong nghiên cứu độc lập như: Lấy bài vẽ của SV khác chấm, hoặc nhờ người vẽ hộ trong các giờ “tự học”.

Mục tiêu của lập kế hoạch – là giải phóng SV khỏi sự trợ giúp của trực tiếp của GV, nó là phương tiện cho việc học tập độc lập. Kế hoạch hội tụ sự tập trung, hành động, theo dõi, đánh giá. Kế hoạch có tác dụng nhất khi nó đáp ứng nhu cầu của SV, giúp kiểm soát quá trình học tập, các khía cạnh quan trọng của quy trình lập kế hoạch bao gồm cả theo dõi và đánh giá. Việc lập kế hoạch phải được thiết kế sao cho nó chuyển từ cách lập kế hoạch xuất phát từ  GV sang SV tham gia tích cực hơn vào việc lập kế hoạch của riêng mình

Dạy học hình họa là một quá trình cộng tác giữa thầy và trò, phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo của SV kết hợp với sự hướng dẫn của GV. Qua đó giúp SV nhận thức, chấp nhận giải quyết và tìm kiếm lời giải cho chính mình. Đặc trưng độc đáo của hoạt động này là sự tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của SV,. quá trình xây dựng và củng cố phải được tiến hành trong khi giải một bài học cụ thể của hoạt động tư duy sáng tạo.

GV giảng dạy không chỉ đưa ra kiến thức mà phải chuyển sang dạy phương pháp học, nhất là phương pháp tự học. Từ dạy học thông báo, giải thích,, minh họa.. Gv phải còn là người thiết kế, lên kế hoạch tổ chức hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm, để SV tự lực chiếm lĩnh tri thức mơi, hình thành các kỹ năng, thái độ mới theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

 Phương pháp tự học là cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học, nó đảm bảo thành công trong học tập và nghiên cứu khoa học là khả năng phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thưc tiễn. Rèn luyện cho người học có được kỹ năng,phương pháp, thói quen tự học, biết linh hoạt ứng dụng những điều đã học những tình huống mới, biết tự lực phát hiện và và giải quyết những vấn đề đặt ra thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy tiềm năng vốn có của mỗi người. Ngày nay giáo dục ĐH thường nhấn mạnh đến hoạt động trong quá trình dạy học, cố gắng tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động. 

Trên đây tôi vừa nêu một số biện pháp nhằm quản lý qua trình“tự học”hình họa của SV mỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn nghiên cứu cơ bản, có thể còn nhiều biện pháp quản lý giờ “tự học”đa dạng, hiệu quả hơn, với các kế hoạch theo dõi cụ thể, giám sát  các giờ“tự học”khác nhau để các đồng nghiệp cùng tham khảo, thảo luận, đóng góp ý kiến.

 Rất mong các đồng nghiệp quan tâm./.

